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HỆ CAO ĐẲNG 

 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
Tổng quỹ được phân bổ: 36.564.150  Trợ lý sinh viên 
Tổng chi: 35.500.000 + chênh lệch HKI: 739.000 
Dư: 325.150 

Stt MSSV HỌ VÀ TÊN 
ĐTB  ĐRL LỚP SINH 

VIÊN 

XLHB SỐ TIỀN 

1.  0856020038 Huỳnh Thị Thu Thùy 7.93 84 CT08A1 Khá 1.500.000 

2.  0856020050 Nguyễn Tâm Uyển 7.93 84 CT08A1 Khá 1.500.000 

3.  0856020056 Trần Thị Ngọc Xuân 7.87 93 CT08A1 Khá 1.500.000 

4.  0856020019 Lê Thị Diễm Hương 7.8 86 CT08A1 Khá 1.500.000 

5.  0856020023 Phạm Thị Loan 7.8 84 CT08A1 Khá 1.500.000 

6.  0856010033 Trần Thị Thanh Lan 7.92 86 XH08A1 Khá 1.500.000 

7.  0856010052 Nguyễn Hoàng Tấn Phương 7.65 88 XH08A1 Khá 1.500.000 

8.  0856010001 Đoàn Thị Phương An 7.65 88 XH08A1 Khá 1.500.000 

9.  0856010019 Nguyễn Thị Hiên 7.58 76 XH08A1 Khá 1.500.000 

10.  0956022039 Đoàn Bảo Quyên 7.68 88 CT09A1 Khá 1.500.000 

11.  0956010044 Huỳnh Thị Diễm Phước 7.96 80 XH09A1 Khá 1.500.000 

12.  0956012042 Nguyễn Thị Phương 7.39 93 XH09A1 Khá 1.500.000 

13.  1056022002 Hoàng Trần Trâm Anh 7.5 81 CT10A1 Khá 1.500.000 

14.  1056012058 Nguyễn Thị Ngọc Tú 7.86 85 XH10A1 Khá 1.500.000 

15.  1056012053 Bùi Kiều Minh Triết 7.64 92 XH10A1 Khá 1.500.000 

  Stt MSSV HỌ VÀ TÊN 
ĐTB  ĐRL LỚP SINH 

VIÊN 

XLHB SỐ TIỀN 

1.  081C690001 Phan ThÞ V©n Anh 8.37 93 CDCT08A1 Giỏi 1.700.000 

2.  081C690031 NguyÔn ThÞ HuyÒn 8.32 96 CDCT08A1 Giỏi 1.700.000 

3.  081C690016 Phan ThÞ Hư¬ng Giang 8.21 86 CDCT08A1 Giỏi 1.700.000 

4.  081C690066 Lª ThÞ Hång Phư¬ng 8.11 83 CDCT08A1 Giỏi 1.700.000 

5.  081C690013 NguyÔn ThÞ §µo 8.05 93 CDCT08A1 Giỏi 1.700.000 

6.  091C692023 TrÇn §×nh Huy 8.14 85 CD09CT1 Giỏi 1.700.000 

7.  091C692005 NguyÔn LÖ Dung 7.81 78 CD09CT1 Khá 1,400,000 

8.  101C692019 Ph¹m Hoµng Phóc HiÕu 7.67 74 CD10CT1 Khá 1,400,000 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    
 


